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Công khai thông tin chất lượng đào tạo năm học 2022-2023 

của Trường Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội  

 

1) Thông tin về quy mô đào tạo hiện tại (tính đến tháng 6/2023) 

TT Lĩnh vực đào tạo 

Quy mô sinh viên hiện tại 

Tiến sĩ Thạc sĩ 
Đại học 

Chính quy Vừa làm vừa học Liên thông 

  Tổng số  199 3.748  26 

1 
Kinh doanh và quản 

lý 
0 

199 3.282 0 26 

2 Pháp luật 0 0 173 0 0 

3 
Máy tính và công 

nghệ thông tin 

0 
 195 

 
 

4 Nhân văn 0 0 134 0 0 

2) Thông tin về sinh viên tốt nghiệp và tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 01 năm* 

TT Khối ngành Số sinh 

viên tốt 

nghiệp 

Phân loại tốt nghiệp (%) Tỷ lệ sinh viên tốt 

nghiệp có việc làm sau 

1 năm ra trường 

(%)** 

Loại xuất 

sắc 

Loại giỏi Loại khá 

  Tổng số 675      

1 Kinh doanh và 

quản lý 
580 1,6 10,7 76,2 92,8 

2 Pháp luật 21 4,8 14,3 71,4 96,8 

3 Máy tính và công 

nghệ thông tin 
31 6,5 12,9 67,7 88,5 

4 Nhân văn 43 2,3 9,3 81,4 99,5 

(*) Tình hình việc làm năm 2023 được khảo sát trên số sinh viên tốt nghiệp năm 2022 

(**) Tỷ lệ SVTN có việc làm tính theo công thức: ((SL SVTN có việc làm + SL SVTN đang học  

3) Thông tin về giáo trình, tài liệu tham khảo do Trường Đại học tài chính – Ngân hàng Hà 

Nội tổ chức biên soạn 

TT Tên giáo trình, tài liệu tham khảo  

Năm 

xuất 

bản 

Kế hoạch soạn thảo 

giáo trình, tài liệu tham 

khảo  

1 Sách Câu hỏi và bài tập thị trường Tài chính 2023 QĐ số 252/QĐ-

ĐHTNH-QLKH,  ngày 

30/8/2022 
2 Hệ thống câu hỏi và bài tập tình huống môn Thuế 2023 

3 Giáo trình Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server 2023 

4 Giáo trình Hệ thống cơ sở dữ liệu 2023 

5 Giáo trình Quản trị doanh nghiệp Xuất nhập khẩu 2023 



TT Tên giáo trình, tài liệu tham khảo  

Năm 

xuất 

bản 

Kế hoạch soạn thảo 

giáo trình, tài liệu tham 

khảo  

6 Bài giảng Quản trị chất lượng dịch vụ Ngân hàng 

Thương mại. 
2023 

7 Bài giảng Quản trị Ngân hàng Thương mại 2023 

8 Sách câu hỏi và bài tập KTCT Mác-Lênin 2023 

9 Bài tập tiếng anh Tài chính - Ngân hàng 2023 

10 Câu hỏi và bài tập KTTC1  2023 

11 Bài giảng Phiên dịch 1 2023 

12 Bài giảng Biên dịch 1 2023 

4) Thông tin hội nghị, hội thảo khoa học do cơ sở giáo dục tổ chức 

T

T 

Tên chủ đề hội nghị,  

hội thảo khoa học 

Thời 

gian tổ 

chức 

Địa điểm 

tổ chức 

Số 

lượng 

tham 

dự 

Liên kết tới địa chỉ 

công khai 

1 

Lựa chọn giáo trình phù hợp 

cho các học phần thực hành 

tiếng Anh. 

10/2022 

31 Dịch 

Vọng Hậu, 

Cầu Giấy, 

HN 

20 

 

2 

Cập nhật CTĐT ngành Ngôn 

ngữ Anh đáp ứng yêu cầu của 

thị trường lao động và hội 

nhập quốc tế 

11/2022 25 

 

3 

Tìm hiêu về phong tục tập 

quán và các ngày lễ hội ở các 

nước nói tiếng Anh. 

11/2022 18 

 

4 

Toạ đàm” Hành trang ra 

trường và định hướng nghề 

nghiệp với sinh viên ngành 

TC-NH” 

1/2023 10 

https://vientaichinhn

ganhang.fbu.edu.vn/t

oa-dam-hanh-trang-

ra-truong-va-dinh-

huong-nghe-nghiep-

doi-voi-sinh-vien/ 

5 

Các yếu tố ảnh hường đến khả 

năng nghe hiểu của sinh viên 

năm thứ nhất ngành Ngôn ngữ 

Anh. 

3/2023 16 

 

6 

Quy định pháp luật về các tội 

phạm kinh tế trong Bộ luật Hình 

sự 2015. 

3/2023 20 

 

7 
Hội nghị SVNCKH Viện Pháp 

luật Kinh tế  
4/2023 40 

https://vienphapluatk

inhte.fbu.edu.vn/hoi-

nghi-nghien-cuu-

khoa-hoc-sinh-vien-

nam-2023-vien-

phap-luat-kinh-te/ 

8 

Toạ đàm” Kỹ năng bán Dịch vụ 

Ngân hàng và phát triển nguồn 

nhân lực trong các NHTM” 

3/2023 20 

https://vientaichinhn

ganhang.fbu.edu.vn/t

oa-dam-ky-nang-

ban-dich-vu-ngan-



T

T 

Tên chủ đề hội nghị,  

hội thảo khoa học 

Thời 

gian tổ 

chức 

Địa điểm 

tổ chức 

Số 

lượng 

tham 

dự 

Liên kết tới địa chỉ 

công khai 

hang-va-phat-trien-

nguon-nhan-luc-

trong-cac-nhtm-

danh-cho-sinh-vien-

ngan-hang/ 

9 
Work shop nâng cao năng lực 

giảng viên FBU 
6/2023 85 

 

10 

Tìm hiểu về phong tục tập quán 

và các ngày lễ hội ở các nước nói 

tiếng Anh. 

06/2023 35 

 

11 

Toạ đàm Phương pháp giảng 

dạy phù hợp để đạt CĐR ngành 

QTKD 

8/2023 15 

https://vienquantrikin

hdoanh.fbu.edu.vn/5

287-2/ 

5) Thông tin về các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, sản xuất thử và tư 

vấn 

TT 

Tên dự án, nhiệm 

vụ khoa học công 

nghệ 

Người 

chủ trì và 

các thành 

viên 

Đối tác 

trong 

nước và 

quốc tế 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Kinh phí 

thực hiện 

(VNĐ) 

Tóm tắt  

sản phẩm, ứng 

dụng thực tiễn 

1 

Đề án cập nhật và 

hoàn thiện CTĐT 

ngành  Ngôn ngữ 

Anh 

ThS. 

Phạm 

Hồng 

Phượng 

- 
2022-

2023 
10,000,000  

2 

Đề án cập nhật và 

hoàn thiện CTĐT 

ngành  LKT 

 TS. 

Nguyễn 

Thị Thu 

Vân 

- 
2022-

2023 
10,000,000  

3 

Đề án cập nhật và 

hoàn thiện CTĐT 

ngành  Tài chính 

Ngân hàng 

TS. Bạch 

Đức Hiển 

ThS. 

Phạm Thị 

Thuý 

Hường 

- 
2022-

2023 
10,000,000  

4 

Đề án cập nhật và 

hoàn thiện CTĐT 

ngành  Kiểm toán 

TS. Hoàng 

Văn 

Tưởng 

- 
2022-

2023 
10,000,000  

5 

Đề án cập nhật và 

hoàn thiện CTĐT 

ngành  Kế toán 

TS. Trần 

Văn Dung 

- 
2022-

2023 
10,000,000  

6 

Đề án cập nhật và 

hoàn thiện CTĐT 

ngành  QTKD 

PGS,TS. 

Hoàng 

Văn Hải 

- 
2022-

2023 
10,000,000  

7 

Đề án cập nhật và 

hoàn thiện CTĐT 

ngành  KDTM 

TS. 

Nguyễn 

Thông 

Thái 

- 

2022-

2023 
10,000,000  



TT 

Tên dự án, nhiệm 

vụ khoa học công 

nghệ 

Người 

chủ trì và 

các thành 

viên 

Đối tác 

trong 

nước và 

quốc tế 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Kinh phí 

thực hiện 

(VNĐ) 

Tóm tắt  

sản phẩm, ứng 

dụng thực tiễn 

8 

Đề án cập nhật và 

hoàn thiện CTĐT 

ngành  CNTT 

TS. Phùng 

Văn Ổn 

- 
2022-

2023 
10,000,000  

  
 

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2023 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

PGS.TS. Phạm Ngọc Ánh 

 


